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Câu 1: (4,0 điểm).
1.1. Bổ túc các phản ứng sau:

(1) FeS2 + O2  
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 A↑ + B 



(5) J 
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 B + D

(2) A + H2S 
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 C↓ + D 



(6) B + L 
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 E + D
(3) C + E 
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 F 




(7) F + HCl 
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 G + H2S
(4) G + NaOH 
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 H↓ + I 



(8) H + O2 + D 
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 J↓
(Các ký hiện A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L là các chất khác nhau)

1.2. Có sáu dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt chưa dán nhãn gồm: NH4Cl, CuCl2, NaCl, MgCl2, BaCl2, Ca(HCO3)2. Chỉ dùng thêm dung dịch NaOH và được phép đun nóng, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch trên. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2: (4,0 điểm).
2.1. Một học sinh bố trí sơ đồ dụng cụ, hóa chất làm thí nghiệm điều chế khí clo (Cl2) như hình vẽ bên.
a) Hãy cho biết: có thể thu đầy khí clo (Cl2) vào 

bình Z được hay không? Giải thích?

         Nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh cách đặt bình Z

Như thế nào để thu được khí clo (Cl2) vào bình nhiều nhất?

b) Cho các chất và dung dịch sau đây: HNO3, CaCO3,
H2SO4, MnO2, KOH, NaCl, HCl. Hãy chọn X, Y là hai chất trong số các chất trên để phù hợp với thí nghiệm bên. Viết phương trình phản ứng.

c) Hãy nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng trong các trường hợp
sau:

· Sục khí clo (Cl2) vào lọ thủy tinh chứa nước đã có một cánh hoa màu hồng.
· Sục khí clo (Cl2) vào cốc chứa dung dịch NaHCO3.
2.2. Cho 24,9 gam hỗn hợp X bao gồm BaO và một kim loại A (có hóa trị không đổi) vào 79,2 ml nước (D = 1 g/ml), khuấy đều thu được dung dịch Y và một chất rắn không tan. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 1M (D= 1,84 g/ml) vào cho đến khi không còn khí thoát ran nữa thì thấy dùng vừa hết 500 ml (giả sử phản ứng chỉ tạo ra khí hiđro) đồng thời thu được dung dịch muối B có nồng độ 4,8%.
a) Xác định tên kim loại A.

b) Tính nồng độ phần trăm (%) của dung dịch Y

Câu 3: (4,0 điểm).
3.1. Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn M bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được muối nitrat của kim loại M; H2O và V lít khí NO duy nhất (đktc).
a) Xác định tỉ lệ hóa trị của kim loại M trong muối clorua và trong muối nitrat.

b) Hỏi M là kim loại nào? Biết rằng khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua.

3.2. A là dung dịch H2SO4 có nồng độ a (M). Trộn 500 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch D. Biết , 
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  dung dịch D phản ứng vừa đủ với 0,39 gam Al(OH)3. Tính a.
Câu 4: (4,0 điểm).
4.1. Cho hỗn hợp khí X gồm 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol H2. Đun nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni), sau một thời gian thu được hỗn hợ Y có tỷ khối so với khí hidro là 12,5. 

a) Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa C2H4.

b) Dẫn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy có a mol brom (Br2) phản ứng (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tính a.

4.2. Hỗn hợp khí A gồm hai hiđrocacbon mạch hở có dạng: CnH2n (n 
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 2) và CmH2m-2 (m 
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 2), có tỉ lệ số mol lần lượt là 2 : 3. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa nước vôi trong, thu được 50 gam kết tủa và một dung dịch B có khối lượng giảm 9,12 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Lọc bỏ kết tủa. Thêm vào dung dịch B lượng dung dịch dư NaOH lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp A.
Câu 5: (4,0 điểm).
5.1. Hỗn hợp X gồm Al2O3, Fe2O3, CuO. Để hòa tan hoàn toàn 4,22 gam X cần vừa đủ 800 ml dung dịch HCl 0,2M. Lấy 0,08 mol X cho tác dụng với H2 dư ở nhiệt độ cao thì thu được 1,8 gam hơi H2O. Viết phương trình phản ứng và tính thành phần phần trăm (%) về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp X.

5.2. Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại Al và Fe tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 25% thu được dung dịch Y. Nồng độ của muối sắt trong dung dịch Y là 10%. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

a) Tính nồng độ phần trăm (C%) của muối nhôm trong dung dịch Y.

b) Thêm vào dung dịch Y một lượng dung dịch KOH 10% vừa đủ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì chỉ thu được một chất kết tủa. Xác định nồng độ phần trăm (C%) các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

(Cho biết: Ba = 137; O = 16; S = 32; H = 1; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; N = 14; K = 39; 

Cu = 64; Ca = 40; Zn = 65; Ag = 108; C =12; Br = 80)

---------------HẾT----------------
        Họ tên thí sinh:……………………………………………….Số báo danh…………………………
(Các bộ coi thi không được giải thích gì thêm)
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